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         ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tân Bình, ngày 01 tháng   10   năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ 
Tên nghề : ĐIỆN Ô TÔ CƠ BẢN
Trình độ đào tạo : Dạy nghề thường xuyên

Đối tượng tuyển sinh : Tất cả công dân Việt Nam có điều kiện về sức khoẻ tốt

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Chứng nhận hoàn thành khoá học

Thời gian đào tạo : 120 giờ; Lý thuyết :  52 giờ, Thực hành :68 giờ

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

    - Về kiến thức nghề : Sau khi học xong phần này, học sinh sẽ nắm được các khái niệm chung về an toàn lao động, cấu tạo và nguyên lý làm việc các hệ thống, các chi tiết máy trong từng hệ thống ở phần trang bị điện trên ô tô

    - Về kỹ năng nghề : Sau khi học xong phần này, học sinh sẽ đạt được các kỹ năng thực hành như kiểm tra tổng quát, nhận định chính xác các chi tiết trong phần trang bị điện trên ô tô, kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, thay thế các chi tiết hư hỏng, kỹ năng điều chỉnh cơ bản về điện ô tô.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra

(LT hoặc TH)

	1
	Bài 1 : Khái quát hệ thống điện trên ô tô
	4
	4
	0
	

	2
	Bài 2 : Acquy khởi động
	6
	4
	2
	

	3
	Bài 3: Máy phát điện xoay chiều
	12
	6
	6
	

	4
	Bài 4 : Tiết chế máy phát điện xoay chiều
	12
	6
	6
	

	5
	Bài 5 : Hệ thống khởi động 
	10
	4
	6
	

	6
	Bài 6 : Hệ thống chiếu sáng 
	18
	6
	12
	

	7
	Bài 7 : Hệ thống tín hiệu
	18
	6
	12
	

	8
	Bài 8 : Hệ thống đo đạc và kiểm tra
	12
	6
	6
	

	9
	Bài 9 : Hệ thống gạt và phun nước
	12
	4
	8
	

	10
	Bài 10 : Hệ thống nâng cửa kính
	10
	4
	6
	

	
	Kiểm tra
	6
	2
	4
	6

	
	Cộng 
	120
	52
	68
	6


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1 : KHÁI QUÁT HỆ THỐNG ĐIỆN TRÊN Ô TÔ
A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT
     I. Tổng quát về mạng điện hệ thống điện trên ôtô

1. Hệ thống khởi động 

2. Hệ thống đánh lửa

3. Hệ thống chiếu ánh sáng và tín hiệu

4. Hệ thống đo đạc và kiểm tra

5. Hệ thống điều khiển động cơ

6. Hệ thống điều khiển ô tô

7. Hệ thống điều hòa nhiệt độ

8. Các hệ thống phụ

II. Các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điện

1. Nhiệt độ làm việc 

2. Sự rung xóc

3. Điện áp

4. Độ ẩm

5. Độ bền

6. Nhiễu điện từ

III. Nguồn điện và các loại phụ tải điện trên ôtô  

1. Nguồn điện

2. Các loại phụ tải điện trên ôtô       

IV. Các thiết bị bảo vệ và điều khiển trung gian 

V. Ký hiệu và quy ước trong sơ đồ mạch điện

VI. Dây điện và bối dây điện trong hệ thống điện ôtô

1. Quy ước màu dây và quy ước số

2. Tính toán chọn dây dẫn

3. Bó dây

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
 Bài thực hành : Nhận định chung các trang thiết bị trên ôtô

· Khảo sát ghi nhận tổng quát các trang thiết bị trên ôtô  

Bài 2 : ACQUY KHỞI ĐỘNG 
A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT

     I. Nhiệm vụ và phân loại acquy ôtô

1. Nhiệm vụ

2. Phân loại  

     II. Cấu tạo và quá trình điện hoá của acquy axit-chì

1. Cấu tạo

2. Các quá trình điện hóa trong acquy 

     III. Thông số và đặc tính 

1. Thông số

2. Đặc tính

     IV. Các phương pháp nạp điện cho acquy

1. Nạp bằng hiệu điện thế không thay đổi

2. Phương pháp dòng không đổi

3. Phương pháp nạp hai nấc

4. Phương pháp nạp hỗn hợp

     V. Chọn và bố trí acquy

1. Chọn acquy

2. Bố trí acquy

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH



Bài thực hành : Kiểm tra và bảo dưỡng acquy

1. Khảo sát - kiểm tra và bảo dưỡng acquy

2. Nạp điện và đấu nối tiếp - song song hai acquy

     Bài 3 : MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU
A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT

     I. Nhiệm vụ và yêu cầu hệ thống cung cấp điện ôtô

1. Nhiệm vụ 

2. Yêu cầu

     II. Sơ đồ tổng quát cung cấp điện và phân phối tải

                1.  Giới thiệu sơ đồ

                2.  Ghi chú

     III. Máy phát điện:

1. Nguyên lý sinh điện

2. Cấu tạo và đặc điểm

3. Ký hiệu

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

     Bài thực hành : Tháo ráp, khảo sát, kiểm tra, sửa chữa máy phát điện xoay chiều

1. Tháo ráp

2. Khảo sát - kiểm tra và sửa chữa máy phát điện xoay chiều 



Bài 4 : BỘ ĐIỀU CHỈNH MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU
A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT

     I. Cơ sở lý thuyết điều chỉnh điện áp trên ôtô và phương pháp điều chỉnh

    II. Các bộ tiết chế tiêu biểu

1. Phân loại

2. Tiết chế tiếp điểm rung

2.1 Sơ đồ cấu tạo 

           2.2 Nguyên lý làm việc

3. Tiết chế bán dẫn

3.1 Sơ đồ cấu tạo 

            3.2 Nguyên lý làm việc

 B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
     Bài thực hành : Khảo sát tiết chế máy phát điện xoay chiều

     1.  Khảo sát 

     2.  Xác định các chân ra

     3.  Vẽ sơ đồ, tìm hiểu nguyên lý làm việc
     Bài thực hành  :  Khảo sát, thực hiện mạch nạp điện máy phát điện xoay chiều      

     1.  Khảo sát 

     2.  Xác định các chân ra

     3.  Vẽ sơ đồ


     4.  Thực hiện mạch nạp điện trên động cơ

     Bài 5 : HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG 
A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT

     I. Yêu cầu kỹ thuật đối với  hệ thống khởi động trên ôtô 

     II. Máy khởi động

1.   Phân loại

     2.   Cấu tạo

     3.   Nguyên lý làm việc

    III.Mạch điện hệ thống khởi động

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
     Bài thực hành : Tháo ráp, khảo sát, kiểm tra, sửa chũa máy khởi động

1. Tháo ráp

2. Khảo sát - kiểm tra và sửa chữa máy khởi động

     Bài 6 : HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG
A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT

     I. Các loại đèn trên ôtô

1. Đèn pha

2. Đèn đơmi

3. Đèn  kích thước

4. Đèn chạy lùi

    II. Công tắc điều khiển đèn

    III. Phương pháp điều chỉnh đèn pha 

    IV. Sơ đồ hệ thống chiếu sáng trên ôtô

1. Mạch chiếu sáng cơ bản

2. Một số sơ đồ HTCS trên ôtô

2.1 Trên xe TOYOTA HIACE

         2.2 Trên xe HONDA ACCORD 90 - 91

         2.3 Trên xe MERCEDES MB -100K

    VI. Các hư hỏng thường gặp ở hệ thống chiếu sáng

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
     Bài thực hành : Khảo sát, vẽ sơ đồ và thực hiện mạch điện hệ thống chiếu sáng     

1. Khảo sát các linh kiện trên sabàn điện ôtô

2. Vẽ sơ đồ và thực hiện mạch điện HTCS trên sa bàn
     Bài 7 : HỆ THỐNG TÍN HIỆU
A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT

     I. Các linh kiện trong hệ thống tín hiệu

1. Các dạng rơle đèn rẽ

2. Các dạng rơle còi

3. Công tắc đèn rẽ
4. Công tắc còi

5. Công tắc thắng

6. Đèn rẽ, đèn thắng

7. Còi

     II. Sơ đồ mạch điện hệ thống tín hiệu

1. Mạch điện đèn rẽ 

1.1 Sơ đồ mạch điện

          1.2 Nguyên lý làm việc

2. Mạch điện đèn rẽ và báo sự cố (HAZARD)

2.1 Sơ đồ mạch điện

          2.2 Nguyên lý làm việc

3. Mạch điện hệ thống đèn thắng

3.1 Sơ đồ mạch điện

          3.2 Nguyên lý làm việc 

4. Mạch điện hệ thống còi

4.1 Sơ đồ mạch điện

          4.2 Nguyên lý làm việc

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
     Bài thực hành : Khảo sát, vẽ sơ đồ và thực hiện mạch điện hệ thống tín hiệu trên ô tô     

1. Khảo sát các linh kiện trên sabàn điện ôtô

2. Vẽ sơ đồ và thực hiện mạch điện tín hiệu trên sa bàn 

3. Vẽ sơ đồ và thực hiện mạch điện tín hiệu và HAZARD  trên sa bàn 

4. Vẽ sơ đồ và thực hiện mạch điện hệ thống còi

5. Vẽ sơ đồ và thực hiện mạch điện hệ thống đèn thắng

     Bài 8 : HỆ THỐNG ĐO ĐẠC VÀ KIỂM TRA
A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT

     I. Công dụng

     II. Đồng hồ báo nhiên liệu.

     1.   Sơ đồ mạch điện

     2.   Nguyên lý làm việc

    III. Đồng hồ đo và báo áp lực dầu

     1.   Sơ đồ mạch điện

     2.   Nguyên lý làm việc

    IV. Đồng hồ đo và báo nhiệt độ nước làm mát 

     1.   Sơ đồ mạch điện

     2.   Nguyên lý làm việc

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
    Bài thực hành : Khảo sát, vẽ sơ đồ và thực hiện mạch điện hệ thống đo đạc và kiểm tra

    1.   Khảo sát các linh kiện trên sabàn điện ôtô

    2.   Vẽ sơ đồ và thực hiện mạch điện hệ thống đồng hồ báo nhiên liệu trên sa bàn

    3.   Vẽ sơ đồ và thực hiện mạch điện hệ thống đồng hồ đo và báo áp lực dầu trên sa bàn

    4.  Vẽ sơ đồ và thực hiện mạch điện hệ thống đồng hồ đo và báo nhiệt độ nước trên sa bàn 

     Bài 9: HỆ THỐNG GẠT NƯỚC VÀ PHUN NƯỚC
A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT

     I. Công dụng

    II. Đặc điểm chung

    III. Cấu hệ thống gạt nước và phun nước

1.   Mô tơ gạt nước

            1.1 Cấu tạo

            1.2 Nguyên lý làm việc

      2.   Hệ thống điều khiển

    IV. Sơ đồ mạch điện hệ thống gạt nước và phun nước tiêu biểu

      1.   Sơ đồ mạch điện hệ thống gạt nước và phun nước TOYOTA CAMRY

            1.1 Sơ đồ mạch điện

            1.2 Nguyên lý hoạt động

      2.   Sơ đồ mạch điện hệ thống gạt nước và phun nước NISSAN BLUEBIRD

            2.1 Sơ đồ mạch điện

            2.2 Nguyên lý hoạt động

    V. Các hư hỏng và sửa chữa

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
     Bài thực hành : Khảo sát, vẽ sơ đồ và thực hiện mạch điện hệ thống gạt nước và phun nước

 1.   Khảo sát các linh kiện của hệ thống trên sa bàn

 2.   Vẽ sơ đồ và thực hiện mạch điện hệ thống gạt nước và phun nước trên sa bàn 

  3.  Tìm hư hỏng và sửa chữa

    Bài 10 : HỆ THỐNG NÂNG HẠ CỬA KÍNH
A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT

     I. Công dụng

     II. Đặc điểm 

     III. Cấu tạo hệ thống nâng hạ cửa kính
     1.   Mô tơ nâng hạ 

     2.   Hệ thống điều khiển.

     IV. Sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính TOYOTA CRESSIDA 

     1.   Sơ đồ mạch điện

     2.  Nguyên lý hoạt động

    V. Các hư hỏng và sửa chữa

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
    Bài thực hành : Khảo sát, vẽ sơ đồ và thực hiện mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính  

     1.   Khảo sát các linh kiện của hệ thống trên sa bàn

     2.   Vẽ sơ đồ và thực hiện mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính trên sa bàn

     3.   Tìm hư hỏng và sửa chữa
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